
T101 T102 T103 T201 T202 T203 T204 HD101 HD102 HD103 HD105 HD104
02/10/2017 Sáng TT TT

Chiều TT

03/10/2017 Sáng CN TT

Chiều TT

04/10/2017 Sáng TT CN

Chiều
05/10/2017 Sáng TT TT

Chiều TT

06/10/2017 Sáng TP CN NTTS TT

Chiều TP CN NTTS

07/10/2017 Sáng TP LH BVTV QLDD1 CNSH QLMT CK

Chiều TP LH BVTV QLDD1 CNSH KHCT QLMT CK

08/10/2017 Sáng TP LH BVTV QLDD1 CNSH QLMT CK

Chiều TP LH BVTV QLDD1 CNSH KHCT QLMT CK

09/10/2017 Sáng TT TT NTTS TY

Chiều TT

10/10/2017 Sáng NTTS TT TY

Chiều NTTS TT TY

11/10/2017 Sáng TT CN NTTS TY2

Chiều TY2

12/10/2017 Sáng TY1 CN NTTS TT TT

Chiều TT

13/10/2017 Sáng TP CN NTTS TT TY1 KHCT

Chiều TP CN NTTS TY KHCT

14/10/2017 Sáng TP LH BVTV QLDD1 CNSH QLDD16 KHCT TY2 TS KHCT16 CK

Chiều TP LH BVTV QLDD1 CNSH QLDD16 KHCT KHCT16 CK

15/10/2017 Sáng LH BVTV CNSH QLDD16 KHCT KHCT16 CK

LỊCH BỐ TRÍ PHÒNG HỌC



T101 T102 T103 T201 T202 T203 T204 HD101 HD102 HD103 HD105 HD104
Chiều LH BVTV CNSH QLDD16 KHCT KHCT16 CK

16/10/2017 Sáng TT TT NTTS TY

Chiều TT

17/10/2017 Sáng NTTS TT TY

Chiều NTTS TT TY

18/10/2017 Sáng TT CN NTTS TY2

Chiều TY2

19/10/2017 Sáng TY1 CN NTTS TT TT

Chiều TT

20/10/2017 Sáng TP CN NTTS TT TY1 KHCT QLMT KHCT1

Chiều TP CN NTTS TY KHCT QLMT KHCT1

21/10/2017 Sáng TP LH BVTV QLDD1 QLDD2 CNSH KHCT QLMT TY2 KHCT1 TS CK

Chiều TP LH BVTV QLDD1 QLDD2 CNSH KHCT QLMT KHCT1 CK

22/10/2017 Sáng LH BVTV QLDD1 QLDD2 CNSH KHCT KHCT1 CK

Chiều LH BVTV QLDD1 QLDD2 CNSH KHCT KHCT1 CK

23/10/2017 Sáng TT TT NTTS TY

Chiều TT TY

24/10/2017 Sáng NTTS TT TY

Chiều NTTS TT

25/10/2017 Sáng TT CN NTTS TY2

Chiều TY2

26/10/2017 Sáng TY1 CN NTTS TT TT

Chiều TT

27/10/2017 Sáng TP CN TY1 TT KHCT KHCT1

Chiều TP CN TY KHCT KHCT1

28/10/2017 Sáng TP LH BVTV QLDD1 QLDD2 CNSH KHCT QLMT TY2 KHCT1 TS CK

Chiều TP LH BVTV QLDD1 QLDD2 CNSH KHCT QLMT KHCT1 CK

29/10/2017 Sáng LH BVTV CNSH KHCT QLMT KHCT1 CK



T101 T102 T103 T201 T202 T203 T204 HD101 HD102 HD103 HD105 HD104
Chiều LH BVTV CNSH KHCT QLMT KHCT1 CK

30/10/2017 Sáng TT TT NTTS TY

Chiều TT TY

31/10/2017 Sáng NTTS TT TY

Chiều TY1 NTTS TT

01/11/2017 Sáng TT CN NTTS TY2

Chiều TY2

02/11/2017 Sáng TY1 CN NTTS TT TT

Chiều TT

03/11/2017 Sáng TP CN TY1 TT KHCT1

Chiều TP CN TY KHCT1

04/11/2017 Sáng TP TS BVTV QLDD1 QLDD2 CNSH KHCT KHCT1 CK

Chiều TP BVTV QLDD1 QLDD2 CNSH KHCT KHCT1 CK

05/11/2017 Sáng TP BVTV QLDD1 QLDD2 CNSH KHCT KHCT1 CK

Chiều TP BVTV QLDD1 QLDD2 CNSH KHCT KHCT1 CK

06/11/2017 Sáng TT TT NTTS TY

Chiều TT TY

07/11/2017 Sáng NTTS TT TY

Chiều TY1 NTTS TT

08/11/2017 Sáng TT CN NTTS

Chiều
09/11/2017 Sáng TY1 CN NTTS TT TT

Chiều TT

10/11/2017 Sáng TP CN TY1 TT KHCT1

Chiều TP TY KHCT1

11/11/2017 Sáng TP LH BVTV TS CNSH KHCT1 CK

Chiều TP LH BVTV CNSH KHCT1 CK

12/11/2017 Sáng TP LH BVTV QLDD1 QLDD2 CNSH KHCT KHCT1 CK



T101 T102 T103 T201 T202 T203 T204 HD101 HD102 HD103 HD105 HD104
Chiều TP LH BVTV QLDD1 QLDD2 CNSH KHCT KHCT1 CK

13/11/2017 Sáng TT TT NTTS CN TY

Chiều TT CN TY

14/11/2017 Sáng NTTS TT TY

Chiều TY1 NTTS TT

15/11/2017 Sáng TT NTTS

Chiều
16/11/2017 Sáng TY1 CN NTTS TT TT

Chiều TT

17/11/2017 Sáng TP CN TY1 KHCT1

Chiều TP TY KHCT1

18/11/2017 Sáng TP LH TS QLDD1 QLDD2 CNSH QLMT CK

Chiều TP LH QLDD1 QLDD2 CNSH QLMT CK

19/11/2017 Sáng TP QLDD1 QLDD2 CNSH QLMT CK

Chiều TP QLDD1 QLDD2 CNSH QLMT CK

20/11/2017 Sáng TT NTTS

Chiều TT

21/11/2017 Sáng NTTS

Chiều NTTS TT

22/11/2017 Sáng TT NTTS

Chiều
23/11/2017 Sáng TP CN NTTS TT TY1

Chiều TP

24/11/2017 Sáng TP CN TY1 KHCT1

Chiều TP TY KHCT1

25/11/2017 Sáng TP TS BVTV QLDD1 QLDD2 CNSH KHCT KHCT1 QLMT CK

Chiều TP BVTV QLDD1 QLDD2 CNSH KHCT KHCT1 QLMT CK

26/11/2017 Sáng BVTV CNSH KHCT KHCT1 QLMT CK



T101 T102 T103 T201 T202 T203 T204 HD101 HD102 HD103 HD105 HD104
Chiều BVTV CNSH KHCT KHCT1 QLMT CK

27/11/2017 Sáng TT NTTS TY

Chiều TT TY

28/11/2017 Sáng TY1 NTTS

Chiều NTTS TT

29/11/2017 Sáng TT NTTS TY2

Chiều
30/11/2017 Sáng TY1 CN NTTS TT

Chiều TY1

01/12/2017 Sáng TY1 CN KHCT1

Chiều TY1 KHCT1

02/12/2017 Sáng TS BVTV QLDD1 QLDD2 CNSH KHCT QLMT KHCT1 CK

Chiều  BVTV QLDD1 QLDD2 CNSH KHCT QLMT KHCT1 CK

03/12/2017 Sáng BVTV QLDD1 QLDD2 CNSH KHCT QLMT KHCT1 CK

Chiều BVTV QLDD1 QLDD2 CNSH KHCT QLMT KHCT1 CK

04/12/2017 Sáng TT TY

Chiều TT TY

05/12/2017 Sáng TY1 CN TY2

Chiều TY2 TT

06/12/2017 Sáng TT TY2

Chiều
07/12/2017 Sáng TY1 CN TT

Chiều TY1

08/12/2017 Sáng TY1 CN TY2 KHCT1

Chiều TY1 KHCT1

09/12/2017 Sáng CN BVTV QLDD1 QLDD2 CNSH KHCT KHCT1 CK

Chiều BVTV QLDD1 QLDD2 CNSH KHCT KHCT1 CK

10/12/2017 Sáng BVTV CNSH KHCT KHCT1 CK



T101 T102 T103 T201 T202 T203 T204 HD101 HD102 HD103 HD105 HD104
Chiều BVTV CNSH KHCT KHCT1 CK

11/12/2017 Sáng TT

Chiều TT TY

12/12/2017 Sáng TY1 CN

Chiều TT

13/12/2017 Sáng TT TY2

Chiều
14/12/2017 Sáng TY1 TT

Chiều TY1

15/12/2017 Sáng TY1 CN KHCT1

Chiều TY1 KHCT1

16/12/2017 Sáng KHCT CN BVTV QLDD1 QLDD2 CNSH KHCT1 CK

Chiều KHCT BVTV QLDD1 QLDD2 CNSH KHCT1 CK

17/12/2017 Sáng BVTV QLDD1 QLDD2 CNSH KHCT1 CK

Chiều BVTV QLDD1 QLDD2 CNSH KHCT1 CK

18/12/2017 Sáng TT

Chiều TT TY2

19/12/2017 Sáng TY1 CN

Chiều TT

20/12/2017 Sáng TT CN TY2

Chiều
21/12/2017 Sáng TY1 CN TT

Chiều TY1

22/12/2017 Sáng TY1 KHCT1

Chiều TY1 KHCT1

23/12/2017 Sáng CK CN BVTV QLDD1 QLDD2 KHCT1

Chiều CK BVTV QLDD1 QLDD2 KHCT1

24/12/2017 Sáng CK BVTV KHCT1



T101 T102 T103 T201 T202 T203 T204 HD101 HD102 HD103 HD105 HD104
Chiều CK BVTV KHCT1

25/12/2017 Sáng
Chiều TY2

26/12/2017 Sáng TY2

Chiều TY2

27/12/2017 Sáng CN TY2

Chiều
28/12/2017 Sáng CN

Chiều
29/12/2017 Sáng TY1 TY2 KHCT1

Chiều TY1 KHCT1

30/12/2017 Sáng CN QLDD1 QLDD2

Chiều QLDD1 QLDD2

31/12/2017 Sáng QLDD1 QLDD2

Chiều QLDD1 QLDD2

01/01/2018 Sáng
Chiều

02/01/2018 Sáng CN TY2

Chiều TY2

03/01/2018 Sáng CN TY2

Chiều
04/01/2018 Sáng CN

Chiều
05/01/2018 Sáng TY1 TY2 KHCT1

Chiều TY1 KHCT1

06/01/2018 Sáng CK CN BVTV QLDD1 QLDD2 KHCT KHCT1

Chiều CK BVTV QLDD1 QLDD2 KHCT KHCT1

07/01/2018 Sáng CK BVTV KHCT KHCT1



T101 T102 T103 T201 T202 T203 T204 HD101 HD102 HD103 HD105 HD104
Chiều CK BVTV KHCT KHCT1

08/01/2018 Sáng
Chiều TY2

09/01/2018 Sáng CN TY2

Chiều TY2

10/01/2018 Sáng CN TY2

Chiều
11/01/2018 Sáng CN

Chiều
12/01/2018 Sáng TY1 TY2 KHCT1

Chiều TY1 KHCT1

13/01/2018 Sáng CK CN BVTV QLDD1 QLDD2 KHCT KHCT1

Chiều CK BVTV QLDD1 QLDD2 KHCT KHCT1

14/01/2018 Sáng CK BVTV QLDD1 QLDD2 KHCT KHCT1

Chiều CK BVTV QLDD1 QLDD2 KHCT KHCT1

15/01/2018 Sáng
Chiều

16/01/2018 Sáng
Chiều

17/01/2018 Sáng CN

Chiều
18/01/2018 Sáng CN

Chiều
19/01/2018 Sáng KHCT1

Chiều KHCT1

20/01/2018 Sáng BVTV QLDD1 QLDD2 KHCT KHCT1

Chiều BVTV QLDD1 QLDD2 KHCT KHCT1

21/01/2018 Sáng BVTV KHCT KHCT1



T101 T102 T103 T201 T202 T203 T204 HD101 HD102 HD103 HD105 HD104
Chiều BVTV KHCT KHCT1

22/01/2018 Sáng
Chiều

23/01/2018 Sáng
Chiều

24/01/2018 Sáng
Chiều

25/01/2018 Sáng
Chiều

26/01/2018 Sáng KHCT1

Chiều KHCT1

27/01/2018 Sáng BVTV KHCT1

Chiều BVTV KHCT1

28/01/2018 Sáng BVTV KHCT1

Chiều BVTV KHCT1

29/01/2018 Sáng
Chiều

30/01/2018 Sáng
Chiều

31/01/2018 Sáng
Chiều

01/02/2018 Sáng
Chiều

02/02/2018 Sáng
Chiều

03/02/2018 Sáng
Chiều

04/02/2018 Sáng



T101 T102 T103 T201 T202 T203 T204 HD101 HD102 HD103 HD105 HD104
Chiều

05/02/2018 Sáng
Chiều

06/02/2018 Sáng
Chiều

07/02/2018 Sáng
Chiều

08/02/2018 Sáng
Chiều

09/02/2018 Sáng
Chiều

Ghi chú:
 QLDD1: Lớp quản lý đất đai 2017 đợt 1
QLDD2: Lớp quản lý đất đai 2017 đợt 2
TY: học chung cho cả TY 2017 đợt 1 (TY1) và TY 2017 đợt 2
KHCT: lớp KHCT 2017 đợt 2
KHCT1: lớp KHCT 2017 đợt 1


